
Mẫu số 1

Nam Nữ Bậc cũ HS lương B.lưu Thời điểm cũ
Bậc 

mới

HS 

lương 
B.lưu Thời điểm mới

1 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên

ĐHSP Văn
Hạng III

V.07.05.15 5 3.66 01/03/2019 6 3.99 01/03/2022

2 Nguyễn Khánh Ly
Giáo viên

ĐHSP 

Toán Hạng III
V.07.05.15 5 3.66 01/03/2019 6 3.99 01/03/2022

3 Đinh Công Huấn
Giáo viên

ĐHSP 

Toán Hạng III
V.07.05.15 5 3.66 01/03/2019 6 3.99 01/03/2022

4 Nguyễn Thị Thanh Thúy
Giáo viên

ĐHSP Tin
Hạng III

V.07.05.15 4 3.33 01/03/2019 5 3.66 01/03/2022

5 Vũ Thị Thanh Thủy
Giáo viên

Ths Hóa
Hạng III

V.07.05.15 4 3.33 01/03/2019 5 3.66 01/03/2022

* Lưu ý:

-Lập danh sách theo thứ tự bậc lương từ cao xuống thấp; ghi rõ ngày tháng năm sinh.

- Cột chức vụ: chỉ ghi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên; Nhân viên.

- Cột trình độ: Ghi rõ trình độ đại học, sau đại học và chuyên ngành. VD: Ths. QLGD; ĐHSP văn

Ghi chú

( Kèm theo Tờ trình số…….../TTr…..  ngày...   tháng … năm ... của ………….)

STT Họ và tên Chức vụ
Sinh năm

Trình độ 
Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Bậc lương hiện hưởng   Đề nghị NBL TX

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  THUỘC DIỆN NBL THƯỜNG XUYÊN ĐỢT I NĂM 2022



TTH 4-5

TTH 3-4


